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[bookmark: _Hlk180446701][bookmark: _Hlk180094038]Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk180268286]Câu 1: Dân tộc Gia-rai, Ê-đê, Ba-na chủ yếu sinh sống ở đâu?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ             B. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng                         D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 2: Dân tộc Khơ-me, Chăm, Hoa chủ yếu sinh sống ở đâu?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                B. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng                           D. Đồng bằng ven biển phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 3: Dân cư là gì đối với phát triển kinh tế?
A. Nguồn lực đặc biệt                       B. Yếu tố phụ
C. Yếu tố không quan trọng              D. Không liên quan
Câu 4: Đặc điểm phân bố dân tộc nào sau đây là đúng?
A. Các dân tộc sinh sống tập trung ở một khu vực
B. Các dân tộc phân bố rộng khắp và đan xen nhau
C. Người Kinh chủ yếu ở vùng đồi núi
D. Dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng đồng bằng
Câu 5: Vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?
A. Tây Nguyên                                     B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Hồng                     D. Đông Nam Bộ
Câu 6.  Mật độ dân số thấp nhất ở vùng nào của nước ta?
A. Tây Nguyên                                   B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đông Nam Bộ                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 7: Tỉ lệ dân thành thị ở Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu?
A. 29.5%                 B. 37.1%                 C. 45.8%                  D. 50.3%
Câu 8: Chức năng của quần cư thành thị là gì?
A. Hành chính, văn hóa, xã hội   B. Trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, đổi mới sáng tạo
C. Sản xuất nông nghiệp              D. Chăn nuôi và trồng trọt
Câu 9: Nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam?
A. Địa hình và đất              B. Khí hậu                C. Dân số              D. Kinh tế xã hội
Câu 10:  Nước ta có mấy phần diện tích là đồi núi?
A. ½                 B. 1/3                     C. ¾                    D. 1/4
Câu 11: Vùng nào ở Việt Nam có đất feralit thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp?
A. Đồng bằng sông Hồng                     B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ          D. Các đồng bằng ven biển
Câu 12: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có đặc điểm gì thuận lợi cho nông nghiệp?
A. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào                     B. Khô hạn
C. Mùa đông lạnh                                  D. Nhiệt độ cao quanh năm
Câu 13: Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng nào?
A. Công nghiệp hóa                B. Hữu cơ            C. Nông nghiệp xanh       D. Xuất khẩu
Câu 14: Một trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn nhất đến nông nghiệp là gì?
A. Địa hình                     B. Đất                   C. Khí hậu               D. Nước
Câu 15: Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có loại đất gì?
A. Đất feralit                B. Đất phù sa                    C. Đất cát                 D. Đất mặn
Câu 16: Tại sao các cao nguyên ở Tây Nguyên lại thích hợp cho chăn nuôi gia súc lớn?
A. Có nhiều cỏ             B. Khí hậu mát mẻ        C. Địa hình cao             D. Đất phù sa
Câu 17: Vùng nào có diện tích rừng lớn nhất cả nước?
A. Đông Nam Bộ                          B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
C. Đồng bằng sông Hồng             D. Tây Nguyên
Câu 18: Diện tích rừng tự nhiên lớn nhất thuộc vùng nào?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                  B. Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ                                          D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 19: Ngành nào không thuộc lâm nghiệp?
A. Khai thác gỗ            B. Trồng rừng            C. Khoáng sản                D. Bảo vệ rừng
Câu 20. Chính sách nào góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân và bảo vệ rừng?
A. Phát triển công nghiệp                      B. Giao đất và giao rừng
C. Phát triển du lịch                               D. Xây dựng đô thị mới
[bookmark: _Hlk210826980]2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 21:  
Cho bảng số liệu: Thu nhập bình quân đầu người một tháng (giá hiện hành) phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và 2021
 (Đơn vị: nghìn đồng)
	Các vùng
	2010
	2021

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	905
	2 838

	Đồng bằng sông Hồng
	1 580
	5 026

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	1 018
	3 493

	Tây Nguyên
	1 088
	2 856

	Đông Nam Bộ
	2 304
	5 794

	Đồng bằng song Cửu Long
	1 247
	3 713



a. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của các vùng đều tăng lên, tốc độ tăng đồng đều.
b. Thu nhập bình quân đầu người một tháng phân theo vùng có sự chênh lệch, khác nhau giữa các vùng: cao nhất ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng, thấp nhất ở trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
c. Thu nhập bình quân đầu người ở vùng thành thị cao hơn nông thôn.
d. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người/tháng của nước ta là 4,2 triệu đồng.
Câu 22. Cho bảng số liệu: 
Diện tích và sản lượng lúa của nước ta, giai đoạn 2003 - 2014
	Năm
	2003
	2005
	2010
	2014

	Diện tích (triệu ha)
	7,45
	7,33
	7,49
	7,80

	Sản lượng (triệu tấn)
	34,6
	35,8
	40,0
	44,8


                                                                 (Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2015)
a. Diện tích và sản lượng lúa từ năm 2003 đến năm 2014 tăng liên tục.
b. Sản lượng lúa  năm 2014 cao nhất, năng xuất lúa đạt (5,74 tấn/ ha)
c. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và năng xuất lúa là biểu đồ cột ghép.
d. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và năng xuất lúa là biểu đồ kết hợp (cột và đường).

Phần II: Tự luận (3 điểm). 
Câu 23. Cho bảng số liệu sau:
Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta trong giai đoạn 1989 - 2021
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2021

	Tổng số dân (Triệu người)
	64,4
	76,5
	86
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên   
                (%)
	  2,10
	  1,51
	  1,06
	  0,94


- Vẽ biểu đồ thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta trong giai đoạn 1989 - 2021. Cho nhận xét?
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Ngày thi: ...../ …../ 2024



I. [bookmark: _Hlk180273064]CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	B


[bookmark: _Hlk163752040]
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
[bookmark: _Hlk211459232]Mỗi ý chọn đúng: 0,25 điểm
Câu 21. a. sai.              b. đúng.                  c. đúng.                 d. sai.
Câu 22. a. sai.               b. đúng.                c. sai.                  d. đúng.
II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: Câu 23 (3 điểm):
	Nội dung
	Điểm

	*Vẽ biểu đồ thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta trong giai đoạn 1989 - 2021. 
-Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường
   + Cột: Thể hiện tổng số dân.
   + Đường: Thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.
· Yêu cầu vẽ đúng đủ, đẹp.
[image: ]
* Nhận xét: - Dân số nước ta giai đoạn từ 1989 – 2021 tăng liên tục từ 64,4 triệu người (1989) lên 98,5 triệu người (2021) -> Tăng 34,1 triệu người.
[bookmark: _GoBack]- Gia tăng tự nhiên giảm liên tục từ 2,1% (1989) xuống còn 0,94 % (2021) -> giảm 1.2%, thực hiện tốt chính sách KHHGĐ.
- Kết luận: Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng liên tục (mỗi năm tăng khoảng 1 triệu người) do quy mô dân số lớn.
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Nguyễn Ngọc Lan. 

	Tổ chuyên môn


Doãn Thị Xuân Thanh.
	Người ra đề


Ngô Thị Chung Hậu
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